MA TRẬN ĐỀ KIỂM TRA ĐỊNH KÌ CUỐI HỌC KÌ I – NĂM HỌC 2018 – 2019
MÔN: TIẾNG VIỆT – LỚP 2

	STT
	Nội dung kiến thức, kĩ năng
	Mức 1


	Mức 2


	Mức 3


	Mức 4


	TỔNG

	1
	Đọc hiểu văn bản

- Xác định được thông tin, chi tiết trong bài đọc.

- Hiểu nội dung, ý nghĩa bài đọc.

- Giải thích được chi tiết trong bài bằng suy luận trực tiếp.
	
	TN
	TL
	TN
	TL
	TN
	TL
	TN
	TL
	

	
	
	Số câu
	2
	
	2
	
	
	1
	
	1
	6

	
	
	 Câu số
	1,2
	
	3,4
	
	
	6
	
	8
	

	
	
	Số điểm
	1.0
	
	1.0
	
	
	1.0
	
	1.0
	4.0

	2
	Kiến thức tiếng Việt 
- Tìm đúng được từ chỉ hoạt động, trạng thái

- Xác định bộ phận trả lời cho câu hỏi Thế nào
- Đặt được câu theo mẫu: Ai là gì?
	Số câu
	1
	
	
	1
	
	1
	
	
	3

	
	
	Câu số
	5
	
	
	7
	
	9
	
	
	

	
	
	Số điểm
	0.5
	
	
	0.5
	
	1.0
	
	
	2.0

	Tổng số câu/số điểm
	Số câu
	3
	
	2
	1
	
	2
	
	1
	9

	
	Số điểm
	1.5
	
	1.0
	0.5
	
	2.0
	
	1.0
	6.0



TM. HĐRĐ

TRƯỜNG TIỂU HỌC CẨM PHÚC

BÀI KIỂM TRA ĐỊNH KÌ CUỐI HỌC KÌ I  – NĂM HỌC 2018 – 2019
MÔN: TIẾNG VIỆT  – LỚP 2
(Bài kiểm tra đọc)

                                                                                              ( Thời gian 35 phút)


               Họ và tên:……………………………………………..Lớp………

I. Kiểm tra đọc hiểu kết hợp kiểm tra kiến thức tiếng Việt:(6 điểm)

1. Bài đọc hiểu:                                Ngôi trường mới
        Trường mới của em xây trên nền ngôi trường cũ lợp lá. Nhìn từ xa, những mảng tường vàng, ngói đỏ như những cánh hoa lấp ló trong cây.

        Em bước vào lớp, vừa bỡ ngỡ vừa thấy thân quen. Tường vôi trắng, cánh cửa xanh, bàn ghế gỗ xoan đào nổi vân như lụa. Em thấy tất cả đếu sáng lên và thơm tho trong nắng mùa thu.

       Dưới mái trường mới, sao tiếng trống rung động kéo dài! Tiếng cô giáo trang nghiêm mà ấm áp. Tiếng đọc bài của em cũng vang vang đến lạ! Em nhìn ai cũng thấy thân thương. Cả đến chiếc thước kẻ, chiếc bút chì sao cùng đáng yêu đến thế.
                                                                                                     Theo Ngô Xuân Miện

Câu 1:(0,5 điểm) Nhìn từ xa ngôi trường có những vẻ gì đẹp?

Khoanh tròn vào trước đáp án đúng.
A. Những mảng tường vàng, ngói đỏ như những cánh hoa lấp ló trong cây.                

B. Tường vôi trắng, cánh cửa xanh, bàn ghế gỗ xoan đào nổi vân như lụa .                          

C. Các ý trên đều sai.

Câu 2:(0,5 điểm) Lần đầu tiên bước vào lớp, cảm  xúc của bạn nhỏ như thế nào?


Khoanh tròn vào trước đáp án đúng.
A. Vui  vẻ.              

B. Bỡ ngỡ.                         

C. Thích thú.

Câu 3:(0,5 điểm) Lớp học của bạn nhỏ có những hình ảnh gì đẹp và thân quen?


Khoanh tròn vào trước đáp án đúng.
A. Cánh cửa xanh.            

B. Bàn ghế gỗ xoan đào nổi vân như lụa .                       

C. Cả hai ý (A) và (B).

Câu 4:(0,5 điểm) Học dưới mái trường mới, bạn nhỏ có những cảm xúc gì?

Khoanh tròn vào trước đáp án đúng.
A. Tiếng trống rung động kéo dài.                        

B. Tiếng cô giáo trang nghiêm mà ấm áp, tiếng đọc bài vang vang.                 

C. Cả hai ý (A) và (B).   

Câu 5:(0,5 điểm) Dòng nào dưới đây gồm các từ chỉ hoạt động?


Khoanh tròn vào trước đáp án đúng.
A. Thơm tho, ấm áp, bỡ ngỡ.                          
B. Bước, rung, đọc, nhìn.                       
C. Trường, cô giáo, học sinh  

Câu 6:(1 điểm)  Bài văn cho em thấy tình cảm của bạn học sinh với ngôi trường mới như thế nào?

………………………………………………………………………………………………..…………………………………………………………………………………………..........
Câu 7:(0,5 điểm) Gạch chân dưới bộ phận trả lời cho câu hỏi  Như thế nào? trong câu sau:

                Tiếng cô giáo trang nghiêm mà  ấm áp.

……………………………………………………………………………………………......
Câu 8:(1 điểm) Em hãy viết một câu nói về trường học của em ?

…………………………………………………………………………………………….….…………………………………………………………………………………………..........
Câu 9:(1 điểm) Em hãy đặt một câu theo mẫu: Ai là gì?

…………………………………………………………………………………………….….…………………………………………………………………………………………..........
2. Đọc thành tiếng:(4 điểm) - (Theo ®Ò kiÓm tra ®äc thµnh tiÕng)
 

GV coi, chấm nhận xét, kí tên:…………………………………………………………….....
…………………………………………………………………………………………….....
TRƯỜNG TIỂU HỌC CẨM PHÚC

HƯỚNG DẪN CHẤM BÀI KIỂM TRA  CUỐI HỌC KÌ I 
NĂM HỌC 2018 – 2019
MÔN: TIẾNG VIỆT  – LỚP 2
(Bài kiểm tra đọc)

I. Kiểm tra đọc hiểu kết hợp kiểm tra kiến thức tiếng Việt:(6 điểm)
1. Bài đọc hiểu:
Câu 1:(0,5 điểm) ý A
Câu 2:(0,5 điểm)  ý B
Câu 3:(0,5 điểm)  ý C
Câu 4:(0,5 điểm) ý C
Câu 5:(0,5 điểm) ý B

Câu 6:(1 điểm)
- Rất yêu ngôi trường mới  hay tự hào về ngôi trường mới
âu 7:(0,5 điểm)  Tiếng cô giáo trang nghiêm mà  ấm áp.

Câu 8:(1 điểm) Trường của em là trường Tiểu học Cẩm Phúc.
                           Trường của em đẹp như một bức tranh phong cảnh.
 Câu 9:(1 điểm) Học sinh đặt được một câu theo đúng mẫu: Ai là gì?
2. §äc thµnh tiÕng: (4 ®iÓm)

                                                                    Cẩm Phúc, ngày.........tháng 12 năm 2018
                                                                                                        TM.HĐRĐ

TRƯỜNG TIỂU HỌC CẨM PHÚC

ĐỀ KIỂM TRA ĐỊNH KÌ CUỐI HỌC KÌ I – NĂM HỌC 2018 – 2019
MÔN: TIẾNG VIỆT – LỚP 2
(Bài kiểm tra viết)

                                                    ( Thời gian 40 phút)

II. Kiểm tra viết:(10 điểm)

1. Chính tả:(4 điểm) - ( Thời gian 15 phút)
Nghe – viết: Ngôi trường mới

Dưới mái trường mới, sao tiếng trống rung động kéo dài! Tiếng cô giáo trang nghiêm mà ấm áp. Tiếng đọc bài của em cũng vang vang đến lạ! Em nhìn ai cũng thấy thân thương. Cả đến chiếc thước kẻ, chiếc bút chì sao cùng đáng yêu đến thế.
                                                                                                    Theo Ngô Xuân Miện
2. Tập làm văn:(6 điểm) - ( Thời gian 25 phút)
Đề bài :  Em hãy viết đoạn văn (khoảng 4 – 5 câu) nói về cô giáo cũ của em.

  Gợi ý:

a) Cô giáo cũ của em tên là gì?
b) Tình cảm của cô giáo đối với em như thế nào?
c) Em nhớ nhất điều gì ở cô ?

d) Tình cảm của em đối với cô giáo như thế nào?

 

TRƯỜNG TIỂU HỌC CẨM PHÚC

HƯỚNG DẪN CHẤM BÀI KIỂM TRA ĐỊNH KÌ CUỐI HỌC KÌ I
NĂM HỌC 2018 – 2019
MÔN: TIẾNG VIỆT  – LỚP 2
(Bài kiểm tra viết)

II. Kiểm tra viết:(10 điểm)
1. Chính tả:( 4 điểm)

-  Tốc độ đạt yêu cầu: 1 điểm
-  Chữ viết rõ ràng, viết đúng chữ, cỡ chữ: 1 điểm 
- Viết đúng chính tả( không mắc quá 5 lỗi: 1 điểm
- Trình bày đúng quy định, viết sạch, đẹp: 1 điểm
- Từ lỗi thứ 6 trở lên, mỗi lỗi trừ : 0,2 điểm
2. Tập làm văn:(6 điểm) 
* Về nội dung:(3 điểm)

+ Học sinh viết được đoạn văn gồm các ý theo đúng yêu cầu nêu trong đề bài: 3 điểm.
- Học sinh viết thiếu nội dung, chưa đủ ý, chưa đủ câu. Tùy theo mức sai sót về ý, diễn đạt mà cho các mức điểm sau:(2,5 – 2 – 1,5 – 1 – 0,5).

* Về kĩ năng:(3 điểm) 

- Chữ viết trình bày sạch đẹp, đúng chính tả: 1 điểm
- Dùng từ, đặt câu đúng ngữ pháp, đúng nội dung: 1 điểm

- Nội dung, câu văn trong bài viết có sáng tạo: 1 điểm
* Tùy theo mức độ sai sót về ý, về diễn đạt, chữ viết, toàn bài có thể cho các mức điểm sau:

(5,5- 5 – 4,5 –4- 3,5 – 3- 2,5 – 2 – 1,5 -1- 0,5).


                                                                     Cẩm Phúc, ngày…….tháng 12  năm 2018
                                                                                                             TM.HĐRĐ

MA TRẬN ĐỀ KIỂM TRA ĐỊNH KÌ CUỐI HỌC KÌ I  – NĂM HỌC 2018 - 2019
MÔN: TOÁN – LỚP 2
	STT
	Nội dung kiến thức, kĩ năng
	Mức 1


	Mức 2


	Mức 3


	Mức 4


	TỔNG

	1
	                   Số học

-  Đọc số có 2 chữ số; 

- Biết đặt tính, thực hiện phép tính +,- có nhớ. Biết tìm hiệu
- Tìm số hạng chưa biết , số bị trừ

	
	TN
	TL
	TN
	TL
	TN
	TL
	TN
	TL
	

	
	
	Số câu
	2
	
	1
	1
	2
	
	
	1
	7

	
	
	 Câu số
	1,2
	
	3
	5
	4,7
	
	
	10
	

	
	
	Số điểm
	2.0
	
	1.0
	1.0
	2.0
	
	
	1.0
	7.0

	2
	Đại lượng và đo đại lượng
- Biết đổi đơn vị đo từ lớn về nhỏ( dm, cm)
- Thực hiện phép tính có liên quan đến l
- Giải toán liên quan đến đơn vị đo ( kg)

	Số câu
	
	
	1
	
	
	1
	
	
	2

	
	
	Câu số
	
	
	6
	
	
	9
	
	
	

	
	
	Số điểm
	
	
	1.0
	
	
	1.0
	
	
	2.0

	3
	Yếu tố hình học

+ Biết nhận dạng hình tứ giác.
	Số câu
	
	
	1
	
	
	
	
	
	1

	
	
	Câu số
	
	
	8
	
	
	
	
	
	

	
	
	Số điểm
	
	
	1.0
	
	
	
	
	
	1.0

	Tổng số câu/số điểm
	Số câu
	2
	
	3
	1
	2
	1
	
	1
	10

	
	Số điểm
	2.0
	
	3.0
	1.0
	2.0
	1.0
	
	1.0
	10.0



TM. HĐRĐ

..
TRƯỜNG TIỂU HỌC CẨM PHÚC
BÀI KIỂM TRA ĐỊNH KÌ CUỐI HỌC KÌ I 

Năm học 2018 -  2019
MÔN : TOÁN LỚP 2 
                                                                                  (Thời gian 40 phút không kể giao đề)

                                        Họ và tên:....................................................................Lớp 2...........

Câu 1:(1 điểm) Khoanh vào chữ cái đặt trước câu trả lời đúng.

            Số 75 đọc là: 

      A. Bảy năm                                   B.  Bảy mươi lăm                       C. Bảy lăm

Câu 2:(1 điểm) Khoanh vào chữ cái đặt trước câu trả lời đúng.


Tìm hiệu, biết số bị trừ là 100, số trừ là 65

      A. 45                                              B. 55                                              C. 35


Câu 3:(1 điểm) Khoanh vào chữ cái đặt trước câu trả lời đúng.

Kết quả của phép tính  38l - 19l  là: 

     A.  19l                                            B. 19                                             C.  57l
Câu 4:(1 điểm) Khoanh vào chữ cái đặt trước câu trả lời đúng.


x + 29 = 43.

x có kết quả là:   
      A.  41                                             B. 7 2                                            C. 14 

Câu 5:(1 điểm) Đặt tính rồi tính 

47 + 18                             25 + 59                                  83 -  36                        51 -  17 


	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	              
	              

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	              
	              

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	              
	              

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	              
	              

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


Câu  6:(1 điểm) Khoanh vào chữ cái đặt trước câu trả lời đúng.
                    7 dm 2 cm = ...... cm. Số thích hợp điền vào chỗ chấm là:

             A. 9                                        B. 72                                          C. 27

Câu 7:(1 điểm) Khoanh vào chữ cái đặt trước câu trả lời đúng.

Tổng của hai số là 90, số hạng thứ nhất là số lớn nhất có một chữ số. Số hạng thứ hai là:  
          A. 99                                              B. 81                                C.  98
Câu 8:(1 điểm) Khoanh vào chữ cái đặt trước câu trả lời đúng.

Số hình tứ giác có trong hình vẽ bên là:
A.  2                                      B. 3                                    C.  4
Câu 9:(1 điểm) 


Một cửa hàng ngày thứ nhất bán được 78 kg gạo, ngày thứ hai bán ít hơn ngày thứ nhất 19 kg gạo. Hỏi ngày thứ hai cửa hàng đó bán được bao nhiêu ki- lô- gam gạo?
Bài giải

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	              
	              

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	              
	              

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	              
	              

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


Câu 10:(1 điểm) Một phép cộng có tổng bằng 76. Nếu bới đi ở một số hạng 18 đơn vị thì tổng mới bằng bao nhiêu?
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	              
	              

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	              
	              

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	              
	              

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	              
	              

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	              
	              

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	              
	              

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	



Giáo viên coi chấm nhận xét, kí tên: .......................................................................................

.................................................................................................................................................. 
TRƯỜNG TIỂU HỌC CẨM PHÚC

HƯỚNG DẪN CHẤM BÀI KIỂM TRA ĐỊNH KÌ CUỐI HỌC KÌ I 

NĂM HỌC 2018 – 2019
MÔN: TOÁN – LỚP 2

Câu 1:(1 điểm)  Ý B
Câu 2:(1 điểm)  Ý C
Câu 3:(1 điểm) Ý A

Câu 4:(1 điểm) Ý C 
Câu 5:(1 điểm) Mỗi phép tính đúng được: 0,25 điểm 

Câu 6:(1 điểm)  Ý B
Câu 7:(1 điểm)  Ý B

Câu 8:(1 điểm) Ý B
Câu 9:(1 điểm) - Câu trả lời, phép tính đúng được:  0,75 điểm. 
                          - Đáp số đúng được: 0,25 điểm.
Câu 10:(1 điểm) 

  Trong một phép cộng có tổng bằng 76. Nếu bới đi ở một số hạng 18 đơn vị thì tổng mới sẽ giảm đi 18 đơn vị. (0,5 điểm)
             Vậy tổng mới là: 76 – 18 = 58 (0,5 điểm)


ĐS: 58
(HS có thể làm cách khác nếu đúng vẫn cho điểm tối đa)

                                                                      Cẩm Phúc, ngày……tháng 12  năm 2018
                                                                                                             TM.HĐRĐ

Điểm





Điểm








